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	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	               
Tổng số câu
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	Số câu TN
	Số câu TL
	Số câu TN 
	Số câu TL
	Số câu TN 
	Số câu TL
	Số câu TN 
	Số câu TL
	TN
	TL
	

	
1


	Nhật Bản
	Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Nhật Bản
	4
	0
	3
	0
	2
	0
	1
	0
	10
	0
	25%

	
	
	Kinh tế Nhật Bản
	3
	0
	2
	0
	2
	0
	1
	0
	8
	0
	20%

	
	
	Tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại Nhật Bản
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	5%

	2
	Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
	Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Trung Quốc
	4
	0
	3
	0
	2
	0
	1
	0
	10
	0
	25%

	
	
	Kinh tế Trung Quốc
	3
	0
	2
	0
	2
	0
	1
	0
	8
	0
	20%

	
	
	Tìm hiểu sự thay đổi kinh tế tại vùng duyên hải Trung Quốc
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	5%

	Tổng
	16
	0
	12
	0
	8
	0
	4
	0
	40
	0
	100%

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
	0%
	100%

	Tỉ lệ chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
	100%
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